
Trường Đại Học Hùng Vương
Trung tâm Đào tạo TNCXH

Mẫu In D2180A

Bảng Tổng Hợp Điểm Học Kỳ
Lớp K14DLCMTA1 - K14 ĐHSP Mỹ thuật LT từ CĐ

Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh
KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK

ĐTB ĐTBTL Tg Điểm TCHK TCTL Ghi chú
01 02 03 04 05 06 07 08 09

Trang 1

1 16DCMT1501 Trần Mạnh Cường 12/08/86  8  7 7  8  9 9  8  8 8  9  9 9  8 2  9  8 8  9  8 8  9  8 8  7.52  6.82 158.00 19 30

2 16DCMT1502 Hoàng Thị Thu Giang 08/12/86  8  8 8  8  9 9  8  7 7  9  8 8  9  9 9  8 2  9  8 8  8  7 7  9  9 9  7.57  6.93 174.00 21 32

3 16DCMT1503 Vi Thị Huê 03/05/86  8  8 8  9  9 9  8  8 8  9  8 8  8  9 9  9 3  8  8 8  9  9 9  8  8 8  7.91  7.28 182.00 21 32

4 16DCMT1504 Nguyễn Văn Hùng 13/03/89  9  5 6  8  7 7  8  7 7  9  8 8  9  9 9  9 3  9  9 9  9  9 9  9  8 8  7.61  7.10 175.00 21 32

5 16DCMT1505 Hà Thị Ngọc Nguyên 17/12/88  8  8 8  7  7 7  8  8 8  9  8 8  9  9 9  8 2  9  9 9  9  7 8  9  8 8  7.61  6.95 175.00 21 32

6 16DCMT1506 Bùi Công Quang 10/07/85  8  7 7  8  8 8  8  7 7  8  7 7  9  8 8  8 2  9  9 9  9  9 9  9  8 8  7.52  7.05 173.00 21 32

7 16DCMT1507 Hoàng Thị Thủy 06/09/91  8  8 8  9  7 8  8  7 7  8  8 8  9  8 8  8 2  8  8 8  9  9 9  9  9 9  7.74  7.10 178.00 21 32

8 16DCMT1508 Nguyễn Thị Thúy 30/08/88  8  7 7  7  9 8  8  8 8  9  8 8  9  9 9  8 2  8  8 8  9  8 8  8  7 7  7.30  6.78 168.00 21 32

9 16DCMT1509 Trịnh Thị Vân 19/08/88  8  7 7  7  9 8  8  8 8  8  8 8  9  9 9  8 2  8  9 9  8  7 7  9  8 8  7.43  6.93 171.00 21 32

Các Môn Học
01.
02.
03.
04.
05.

DMTC1201
DMTC1202
DMTC1203
DMTC2205
DMTC2208

Những NLCB của CN Mác-leenin và TT HCM  
TLH lứa tuổi và TLH sư phạm             
LL dạy học và LL giáo dục               
Rèn luyện NVSPTX                        
Đồ họa vi tính                          
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2 

06.
07.
08.
09.

DMTC2220
DMTC2316
DMTC2413
DMTC2421

Điêu khắc                               
Trang trí 3                             
Hình họa 5                              
Thực tế chuyên môn                      
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